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Là cư dân của Quận San Bernardino, nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc một thành viên trong gia đình cần các dịch vụ 
điều trị rối loạn do lạm dụng dược chất, hãy gọi cho chúng tôi theo số (800) 968-2636, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. 

 
 Các Dịch Vụ Phục Hồi và Điều Trị Rối Loạn Do Sử Dụng Dược Chất: (800) 

968-2636 
 

 Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần: Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận & 
Giới Thiệu 24/7: (909) 386-8256 hoặc (888) 743-1478 hoặc 711 đối với người 
dùng TTY hoặc truy cập trang web Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi 

 
Các dịch vụ có thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp riêng lẻ, hoặc một nhóm các nhà cung cấp làm việc dưới 
sự chỉ đạo của một thầy thuốc có giấy phép hoạt động trong phạm vi hành nghề của họ. Chỉ có các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có giấy phép, được miễn trừ, hoặc đã đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ 

điều trị rối loạn do lạm dụng dược chất có giấy phép mới được liệt kê trong danh bạ nhà cung cấp. 
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NĂNG LỰC NGÔN NGỮ: 

 
English 
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 

English 
ATTENTION: If you speak another language, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-888-743-1478 (TTY: 
711). 
Español (Tiếng Tây Ban Nha) 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 

Español (Tiếng Tây Ban Nha) 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-743-1478 (TTY: 
711). 
Tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 
Tagalog (tiếng Tagalog) 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 

한국어 (Korean) 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 

1-888-743-1478 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 

繁體中文(Chinese) 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-743-1478 (TTY: 711)。 

 
Հայերեն (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել 
լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-888-743-1478 (TTY (հեռատիպ)՝ 711): 
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Русский (Russian) 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-888-743-1478 (телетайп: 711) 

 
 (Farsi) ف ار سی
 رای گان ب صورت  زب  ان ی ت سھ   ی الت ک ن   ید، می گ ف  ت گو ف  ار سی زب  ان ب  ه اگ  ر :ت  وجھ
 .ب گ  یری  د ت  ماس (TTY: 711) 1478-743-888-1 ب  ا .ب  ا شد می  شماف  راھم ب  رای

 
日本語 (Japanese) 
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-888-743-1478 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。 

 
Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 

ਪੰ ਜਾਬੀ (Punjabi) 
ਿਧਆਨ ਿਧਓ: ਜੇ ਤੁਸ ◌ੀ ◌ੀ  ਪੰ ਜਾਬ ਬੋਧ ◌ੇ ਹੋ, ਤਾੀ ◌ੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਿ◌ ਧੀੀ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ◌ੀ◌ਾ ਤੁਹਾਡੇ  ਈ ਮੁਫਤ ਉਪ ਧਬ ਹੈ। 1-
888- 743-1478 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾ ਕਰੋ। 

 (Arabic) ال  عرب یة
 م ال ة غوی ل  ال ر  تواف ت  ك ل مجان ال  ب. صل   ات م رق  ب -1-888-743

 لحوظة م: إذا نت  ك تحدث ت ر اذك ،غة ل  ال إن  ف خدمات ساعدة
 (1478م رق ف  ھات صم  ال كم ب   وال: 711 (.

 

ह दी (Hindi) �ान द� : यदद आप द दी बोलते  ◌ै◌ं तो आपके ललए मु� म� भाषा स ◌ायता सेवािएं उपल�  ◌ै◌ं। 1-888- 
743-1478 (TTY: 711) पर कॉल कर�। 

 

ภาษาไทย (Thai) 
เรียน: ถา◌้ 
คุณพด 

ภาษาไทยคุณสามารถใช

บ 
ริการช่วยเหลือทางภาษาได

ฟ 
รี โทร 1-888-743-1478 (TTY: 711). 

 

ែខ�រ (Cambodian) 
្របយ័ត�៖ ររ េ◌ើ  សិន�អ�  កនិ�យ ��ែខ�  , រស�ជំនួ យមននក�� េ◌ើេ◌ោយមិនគិត្◌្                                                                                                                                                    
នួល គឺ�ច�នេ�ំ ◌ំររ េ◌ើ អ�  ក។ ចូ ទូ ស័ព� 1-888-743-1478 (TTY: 711)។ 

 
ພາສາລາວ (Lao) 
ໂປດຊາບ: ຖ້  າວ່  າ ທ່  ານເ ວ້  າພາສາ ລາວ, ການໍບິລການຊ່  
ວຍເຫືຼ 
1-888-743-1478 (TTY: 711). 

ອດ້  ານພາສາ, ໂດຍໍ່ບເສັ  ຽຄ່  າ, ແມ່  ນມີ   ພ້  ອມໃຫ້  ທ່  ານ. ໂທຣ 
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TRUNG TÂM SÀNG LỌC, ĐÁNH GIÁ VÀ GIỚI THIỆU (SARC) 
 

 

Bằng cách gọi cho Đường Dây Trợ Giúp SARC 24/7, một nhân viên sẽ tiến hành sàng lọc bảo mật qua 
điện thoại để sắp xếp điều trị rối loạn do lạm dụng dược chất. Khi quy trình sàng lọc đã hoàn tất, nhân viên 
SARC sẽ hỗ trợ quý vị trong việc xác định lựa chọn điều trị tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

Dịch vụ sàng lọc qua điện thoại của SARC dành cho cả: 
 

 Người lớn (18 tuổi trở lên) 
 Thanh thiếu niên (12 đến 17 tuổi) 

 
Yêu cầu sàng lọc qua điện thoại với Trung Tâm Đánh Giá và Giới Thiệu Sàng Lọc theo số (800) 968-2636 

 
 

   
Thành phố:  San Bernardino  
Nhà cung 
cấp:  Trung Tâm Sàng Lọc, Đánh Giá & Giới Thiệu (SARC)  

Địa chỉ:  658 East Brier Drive, Suite 350, San Bernardino, 92408 
Điện thoại:  (800) 968-2636  
Fax:  (909) 501-0832 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 
 
Các dịch vụ điều trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất được cung cấp trong một môi trường giống như ở nhà, 
trong khi nhận các dịch vụ điều trị; chẳng hạn như tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân, giáo dục về rượu và ma túy. Tất 
cả các dịch vụ Điều Trị Nội Trú đều nhận được sự cho phép trước của Sở Sức Khỏe Hành Vi – Dịch Phục Hồi và 
Điều Trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất. 
 

Thành 
phố:  

Bloomington 

 Nhà cung cấp:  Cedar House Life Change Center  Loại Dịch Vụ:  Điều Trị Nội Trú 
 Địa chỉ:  18612 Santa Ana Avenue  

Bloomington, CA 92316 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI # 1861648412 Trang 
web:  

cedarhouse.org 

 Điện 
thoại:  

(909) 421-7120  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Social Science Services, 
Inc.  

 Fax:  (909) 421-7128  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:  CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính:  

Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

24/7  

 Chuyên khoa: Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Đồng Xuất Hiện  
 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 

Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 

Ban Nha được cung cấp 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Tất Cả Các Nhóm Người Trưởng Thành Bao Gồm: Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, 
AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Cedar House Life Change Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Carrillo Yvonne 1174830343 CCAPP Biii00210322 Có 
Chagolla Daniel 1366632754 CCAPP Aii31050419 Có 
Rodriguez Michael 1174044416 CCAPP Aii6190420 Có 
Harang Michael 1568652956 CCAPP Aii053840418 Có 
O’Hearn Mayra 1558830687 CCAPP B00002651022 Có 
Smith Kathleen 1467896035 BBS 53298 Có 
Entz James 1013055441 BBS 31323 Có 
Henson Linda 1023400843 BBS 109041 Có 
Valdez Michael 1205923224 Med Board G 79406 Có 
Lewis Christopher 1275092397 CCAPP R1332471218 Có 
Gossett Trenton 1346719457 CCAPP R1286840118 Có 

https://cedarhouse.org/
https://cedarhouse.org/
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Wright Nichole 1508461351 CAADE 14123-RAC Có 
Daniel James 1467046359 CCAPP R1400970820 Có 
Doss Jennifer 1659971737 CAADE 14363-RAC Có 
Pink Lisa 1386988137 CCAPP Ci09801117 Có 
Ames Chris 1447440839 CCAPP Lci10031217 Có 
Cooney Deirdre 1760987820 CAADE 1911963 III Có 
Perine Nolan 1306088935 CCAPP  C14141214 Có 
Sanchez Rosanna 1235619784 CCAPP C051890418 Có 
Orozco Andrew 1245709377 CCAPP Ci35600522 Có 
Marin Jennifer 1750705414 CAADE 168335 III Có 
Mansfield Salena 1467836965 CAADE 123054 I Có 
Hall Dawn 1578026092 CAADE 2013128 II Có 
Okwor Martha 1306202387 BRN 95002828 Có 
Cortes Jesse 1548937709 CAADE 14384-RAC Có 
Coleman Denaysha 1164181764 CCAPP R1450811121 Có 
Bocanegra Diego 1326795147 CADTP 10383 Có 
Aguirre Abraham 1508513623 CAADE 13932-RAC Có 
Garcia Laura 1952059396 CCAPP R1425190421 Có 
Olalde Virginia 1053884841 CAADE 11090-RAC Có 
Manzanares Leilani 1366068611 CCAPP R1396760720 Có 
Spurgeon Joshua 1821765090 CCAPP R1441840821 Có 
Ramirez Mirina 1376266056 CCAPP R1484300922 Có 
Boyd Leah 1053029066 CCAPP R1486141022 Có 
Dudley Samuel 1669074142 CCAPP R1407391020 Có 
Quezada Barbara 1164146874 CCAPP R1486741122 Có 
Colin Elizabeth 1033688148 CAADE 9563-RAC Có 
Guilleaume Maurice 1104395128 CCAPP Aii10160415 Có 
Ogborn Tammy 1831778125 CAADE 14611-RAC Có 
Gonzales Allison 1215692827 CCAPP R1437500721 Có 
Bliss Samantha 1881200590 CCAPP R1407181020 Có 
Madrid Sandy 1760940217 CCAPP R1328211118 Có 
Sweat Catherine 1902514920 CCAPP R1465170422 Có 
Pacheco Yvette 1912645334 CAADE 15565-RAC Có 
Aceves Karina 1346875093 CCAPP Ci34820222 Có 

 
Thành 
phố:  

Lancaster 

 Nhà cung 
cấp:  

Tarzana Treatment Centers  Loại Dịch Vụ:  Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:  44447 N. 10th St. West, Bldg C 
Lancaster, CA 93534 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3.5 

 NPI # 1700902798 Trang www.tarzanatc.org/ 

https://www.tarzanatc.org/
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web:  
 Điện 
thoại:  

(661) 726-2630  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:  (661) 940-3412  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:  CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính:  

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Tarzana Treatment Centers 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

 McCandless   Doreen 1699951517  BBS  91281 Có 
Ayala Matthew 1194252940 CADTP 7174 Có 
Quezada Patricia 1346523941 CCAPP C17081214 Có 
Frausto Macedonio 1467736017 CCAPP RH0006720421 Có 
Hoffman Jennifer 1316550213 CCAPP R1381920320 Có 

 
Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

 Gibson House for Men  Loại Dịch Vụ:  Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   1100 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI #  1033311881 Trang 
web:  

www.varpinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 884-0840  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

VARP, Inc. 

 Fax:   (909) 885-6852  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

CÓ 

 Email: admin@varpinc.org  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính:  

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Người Lớn Tuổi, E.O.P. Sức Khỏe Tâm Thần  

http://www.varpinc.org/
mailto:admin@varpinc.org
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 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), Chỉ Dành Cho Nam Giới, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Gibson House for Men 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Dishaw Sean 1467876110 CCAPP CiCA02431219 Có 
Hixson Teresa 1215475611 CCAPP Aii31810220 Có 
Johnson Robert 1730537523 CCAPP C051610318 Có 
Marrufo Tina 1265952394 CCAPP Ci23480518 Có 
San Roman Victor 1669766200 DCA 16302 Có 
Tavolazzi Ted 1285058933 CCAPP Aii058300518 Có 
Calloway Diontanae 1700544988 DCA 280341 Có 
Valdez Michael 1205923224 DCA G79406 Có 
Melendez Johnny 1871128843 CAADE 13911-R Có 
Smith Michael 1982163473 CCAPP R1313470618 Có 
Mera Courtney 1639721467 DCA AMFT113158 Có 
Daniels Lillie 1972160935 CCAPP R1442780821 Có 
Hynes John 1487063673 DCA  LMFT100528 Có 
Bustamante Edward 1720751068 CCAPP R1441960821 Có 
Parra Christian 1831829373 CCAPP R1468170522 Có 
Miller Kathleen 1215563739 ACCBC 13818-Ri Có 
Vego Frank 1578173159 CCAPP R1324481018 Có 
Navar Freddy 1093217358 CAADE 8278-RAC Có 
Benedict Phoebe 1386214849 CCAPP RH0007400821 Có 
Guerrero Stephanie 1689314213 CCAPP R1446961021 Có 
Brunson Vindell 1811333719 CCAPP C056430518 Có 
Luna Felix 1134886260 CCAPP R1328231118 Có 
Ozaeta Tony 1922537505 CADTP SUDRC#12714 Có 
Howell Andrea 1962052563 DCA AMFT112031 Có 

 
Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Gibson House for Women  Loại Dịch Vụ:  Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:  1135 North D Street 
San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI # 1568821551 Trang 
web:  

www.varpinc.org 

 Điện (909) 888-6956  Liên Kết Nhóm Nhà Cung VARP, Inc. 

http://www.varpinc.org/
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thoại:  Cấp: 
 Fax:  (909) 885-6758  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:  CÓ 
 Email: admin@varpinc.org  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24/7 

 Chuyên khoa: Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Người Lớn Tuổi, Các Lớp Học Nuôi Dạy Con 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), Chỉ Dành Cho Phụ Nữ, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Gibson House for Women 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Castillo Susana 1912377763 CAADE 1681011 Có 
Lemelin Cynthia 1760806962 CCAPP Aii056180518 Có 
Dishaw Sean 1467876110 CCAPP C052770518 Có 
San Roman Victor 1669766200 DCA 16302 Có 
Valdez Michael 1205923224 DCA G79406 Có 
Aragon Jessica 1063070134 CCAPP Ci31221120 Có 
Mera Courtney 1639721467 DCA AMFT113158 Có 
Quidor Angela 1790245918 CAADE 201401331 Có 
Cruz Zoraya 1932757408 CCAPP R1369581019 Có 
Dewey Danielle 1386314227 CCAPP R1439690721 Có 
Alcaron Jennifer 1700511821 CAADE 15629-RAC Có 
Hynes John 1487063673 DCA  LMFT100528 Có 
Barrientos Patricia 1942948179 CCAPP R1468160522 Có 
Howell Andrea 1962052563 DCA AMFT112031 Không 

Cole Danielle 1134752256 BREEZE 255245 Có 
Hernandez Kristy 1710612668 CCAPP R1466680522 Có 

 
Thành 
phố:  

Tarzana 

 Nhà cung 
cấp:  

Tarzana Treatment Centers  Loại Dịch Vụ:  Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:  18646 Oxnard Street 
Tarzana, CA 91356 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3.1, 3.3 & 3.5 

 NPI # 1073951216 Trang 
web:  

www.tarzanatc.org/ 

 Điện (888) 777-8565  Liên Kết Nhóm Nhà Cung Không áp dụng 

mailto:admin@varpinc.org
https://www.tarzanatc.org/
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thoại:  Cấp: 
 Fax:  (818)345-3778  Tiếp Nhận Khách Hàng 

Mới:  
CÓ 

 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính:  

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:30 sáng đến 5 giờ chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Tarzana Treatment Centers 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Gonzales-Long Desiree 1841202066 BBS 47138 Có 
Vai Lillian 1386111425 BBS 82038 Có 
Collins Freddie 1508316241 CCAPP C23051214 Có 
Alarejos Maribel 1285027169 BRN 655869 Có 
Bernstein Laurie 1700279874 BRN 234888 Có 
Warlick Sandra 1164972857 CCAPP C120121217 Có 
Menchaca Loretta 1730636069 CCAPP Aii51200218 Có 
Carmalt E. Duane 1952594627 MBC G23973 Có 

 
Thành 
phố:  

 Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services     
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   1260 E. Arrow Highway,  
 Bldg. B & C  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI #  1669800678 Trang web:  www.inlandvalleyrecovery.org 
 Điện 
thoại:  

 (909) 932-1069  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:   (909) 932-1087  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  jortiz@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6:30 tối     

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 

 24/7 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:jortiz@ivdars.org
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Khám: 
 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Abeyta Cynthia 1154516250 CCAPP C22701214 Có 
Barron Yvonne 1154551687 CCAPP Aii8531214 Có 
Clignett Ingrid 1205284270 CADC-CA CiCA00840419 Có 
Dauwalder Timothy 1942379987 DCA 20A7875         Có 
Ortiz Jessica 1780058214 CCAPP C8641214 Có 
Whittey Sharlene 1740568575 CCAPP Ci4110415 Có 
Barnett Stacey 1033657721 CCAPP CiCA03460620 Có 
Pimienta Debra 1124618368 CCAPP Ci31780121 Có 
Chavez Sandra 1619534096 CAADE 197727ii Có 
Hernandez Trask 1336799493 CCAPP A054070316 Có 
Guilleaume Elizabeth 1043750375 CCAPP Aii59030618 Có 
Baer Kimberly 1346905858 BBS AMFT132042 Có 
Ramirez Edith 1831582238 CCAPP A021241115 Có 
Webb Jason 1053081760 CAADE 13864-RAC Có 
Ruiz Rebecca 1417253758 CADTP 11525 Có 
Hemphill Jennifer 1407349418 BBS AMFT312643 Có 
Butt Adrianna 1790432375 BBS AMFT132042 Có 
Witherell Wendi 1134695604 CAADE 13392-I Có 
Perez III Antonio 1811189483 CCAPP B001140519 Có 
Layton Brett 1740887314 BBS AMFT312643 Có 

 
Thành 
phố:  

 Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

St. John of God Health Care 
Services 

 Loại Dịch 
Vụ:  

 Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   13333 Palmdale Road 
 Victorville, CA 92392 

 Cấp Độ 
Chăm Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI #  1942679006 Trang web:  www.stjoghcs.org 
 Điện 
thoại:  

 (760) 241-4917  Liên Kết Nhóm Nhà Cung Cấp: Không áp dụng 

http://www.stjoghcs.org/
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 Fax:   (760) 241-8911  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Chính: Thứ Hai – Thứ Sáu: 3 giờ sáng đến 7 giờ tối     
 Giờ Làm Việc 
của Phòng Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Có Con, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: St. John of God Health Care Services 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng Lực 
Kiến Thức Văn Hóa 

Fowler  Derek 1194351783 CCAPP R132751118 Có 
Sapp Melody 1538523451 CCAPP Ci35370422 Có 
Sanders Leah 1437785946 CCAPP R1354120719 Có 
Thay đổi Samantha 1285381673 CCAPP R1459500322 Có 

 Boneman  Carri 1053068544 CCAPP 132677 Có 
Bryant Maria 1306409909 CCAPP R1340750319 Có 
Conley Steven 1225790678 CCAPP R1418290221 Có 
Ferretiz Valerie 1063169555 CCAPP R1443670921 Có 
Hernandez Sonya 1508513482 CCAPP R1354940719 Có 
Herrera Kenny 1790447159 CCAPP R1423800421 Có 
Marquez Erika 1841947330 CCAPP R1444700921 Có 
Scott Valerie 1346695186 CCAPP RiiT10700418 Có 
Urista Mario 1053054056 CCAPP R1369481019 Có 
Velasquez Lydia 1003578469 CCAPP R1415640121 Có 
Ramirez Jose 1871246793 BBS ASW94152 Có 
Liepa Dagmar 1881742047 MBC G47889 Có 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN 

CÓ CON 
 

Các dịch vụ điều trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất được cung cấp trong một môi trường giống như ở nhà 
trong đó cha mẹ có thể mang theo (các) con đến 6 tuổi, trong khi nhận các dịch vụ điều trị; chẳng hạn như tư vấn 
nhóm, tư vấn cá nhân, giáo dục về rượu và ma túy. Tất cả các dịch vụ Điều Trị Nội Trú đều nhận được sự cho 
phép trước của Sở Sức Khỏe Hành Vi – Dịch Phục Hồi và Điều Trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất 
Thành  Bloomington 
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phố:  
 Nhà cung 
cấp:  

Cedar House Life Change Center 
Maple House 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   18612 Santa Ana Avenue  Bloomington, 
CA 92316 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3.1, 3.2, 3.3, & 3.5 

 NPI #  1710364450 Trang 
web:  

cedarhouse.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 421-7120  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Social Sciences, Inc. 

 Fax:   (909) 421-7128  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Chính: Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 chiều  
 Giờ Làm Việc 
của Phòng Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Phụ Nữ Trưởng Thành Có Con, CalWORKs, CFS, AB109 

 Danh Sách Nhà Cung Cấp: Cedar House Life Change Center Maple House 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Carrillo Yvonne 1174830343 CCAPP Biii00210322 Có 
Chagolla Daniel 1366632754 CCAPP Aii31050419 Có 
Rodriguez Michael 1174044416 CCAPP Aii6190420 Có 
Harang Michael 1568652956 CCAPP Aii053840418 Có 
O’Hearn Mayra 1558830687 CCAPP B00002651022 Có 
Smith Kathleen 1467896035 BBS 53298 Có 
Entz James 1013055441 BBS 31323 Có 
Henson Linda 1023400843 BBS 109041 Có 
Valdez Michael 1205923224 Med Board G 79406 Có 
Ogborn Tammy 1831778125 CAADE 14611-RAC Có 
Gonzales Allison 1215692827 CCAPP R1437500721 Có 
Bliss Samantha 1881200590 CCAPP R1407181020 Có 
Madrid Sandy 1760940217 CCAPP R1328211118 Có 
Sweat Catherine 1902514920 CCAPP R1465170422 Có 
Pacheco Yvette 1912645334 CAADE 15565-RAC Có 
Aceves Karina 1346875093 CCAPP Ci34820222 Có 

 
Thành 
phố:  

 Upland 

https://cedarhouse.org/
https://cedarhouse.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 15 

 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   1260 E. Arrow Highway, 
 Bldg. B & C  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI #  1669800678 Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 932-1069  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:   (909) 932-1087  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email:  Clemos@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh, Phụ Nữ Có Con, Nam Giới Có Con 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Có Con, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Barron Yvonne 1154551687 CCAPP Aii8531214 Có 
Clignett Ingrid 1205284270 CADC-CA CiCA00840419 Có 
Dauwalder Timothy 1942379987 DCA 20A7875 Có 
Ortiz Jessica 1780058214 CCAPP C8641214             Có 
Whittey Sharlene 1740568575 CCAPP Ci4110415 Có 
Pimienta Debra 1124618368 CCAPP Ci31780121 Có 
Chavez Sandra 1619534096 CAADE 197727ii Có 
Guilleaume Elizabeth 1043750375 CCAPP Aii59030618 Có 
Baer Kimberly 1346905858 BBS AMFT132042 Có 
Webb Jason 1053081760 CAADE 13864-RAC Có 
Butt Adrianna 1790432375 BBS AMFT132042 Có 
Perez III Antonio 1811189483 CCAPP B001140519 Có 

Layton Brett 1740887314 BBS AMFT312643 Có 

Baird Shannon 1063621670 BBS ACSW109564 Có 

Sepeda Stephanie 1790215267 CAADE 1910119 Có 

Bass Donna 1013572916 CAADE 2212229-I Có 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:Clemos@ivdars.org
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Torres Alex 1417681370 CCAPP R1458770222 Có 

 
Thành 
phố:  

 Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

St. John of God Health Care 
Services 

 Loại Dịch 
Vụ:  

 Điều Trị Nội Trú 

 Địa chỉ:   13333 Palmdale Road 
 Victorville, CA 92392 

 Cấp Độ 
Chăm Sóc:  

3,1 & 3,5 

 NPI #  1942679006 Trang web:  www.stjoghcs.org 
 Điện 
thoại:  

 (760) 241-4917  Liên Kết Nhóm Nhà Cung Cấp: Không áp dụng 

 Fax:   (760) 241-8911  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Chính: Thứ Hai – Thứ Sáu: 3 giờ sáng đến 7 giờ tối     
 Giờ Làm Việc 
của Phòng Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Có Con, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: St. John of God Health Care Services 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng Lực 
Kiến Thức Văn Hóa 

Fowler  Derek 1194351783 CCAPP R132751118 Có 
Sapp Melody 1538523451 CCAPP Ci35370422 Có 
Sanders Leah 1437785946 CCAPP  R1354120719 Có 
Thay đổi Samantha 1285381673 CCAPP R1459500322 Có 
 Boneman  Carri 1053068544 CCAPP 132677 Có 
Bryant Maria 1306409909 CCAPP R1340750319 Có 
Conley Steven 1225790678 CCAPP R1418290221 Có 
Ferretiz Valerie 1063169555 CCAPP R1443670921 Có 
Hernandez Sonya 1508513482 CCAPP R1354940719 Có 
Herrera Kenny 1790447159 CCAPP R1423800421 Có 
Marquez Erika 1841947330 CCAPP R1444700921 Có 
Scott Valerie 1346695186 CCAPP RiiT10700418 Có 
Urista Mario 1053054056 CCAPP R1369481019 Có 
Velasquez Lydia 1003578469 CCAPP R1415640121 Có 
Ramirez Jose 1871246793 BBS ASW94152 Có 
Liepa Dagmar 1881742047 MBC G47889 Có 

http://www.stjoghcs.org/
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CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT HỘI CHỨNG CAI NGHIỆN (KHỬ 
ĐỘC) 

 
Các dịch vụ cai nghiện có giám sát trong một môi trường Điều Trị Nội Trú. 
 
Thành 
phố:  

 Bloomington 

 Nhà cung 
cấp:  

Cedar House Life Change Center  Loại Dịch Vụ:   Kiểm Soát Hội Chứng Cai Nghiện 

 Địa chỉ:   18612 Santa Ana Avenue  
 Bloomington, CA 92316 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 3,2-WM 

 NPI #  1861648412 Trang 
web:  

cedarhouse.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 421-7120  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Social Sciences, Inc. 

 Fax:   (909) 421-7128  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Đồng Xuất Hiện 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Cedar House Life Change Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Carrillo Yvonne 1174830343 CCAPP Biii00210322 Có 
Chagolla Daniel 1366632754 CCAPP Aii31050419 Có 
Rodriguez Michael 1174044416 CCAPP Aii6190420 Có 
Harang Michael 1568652956 CCAPP Aii053840418 Có 
O’Hearn Mayra 1558830687 CCAPP B00002651022 Có 
Smith Kathleen 1467896035 BBS 53298 Có 
Entz James 1013055441 BBS 31323 Có 
Henson Linda 1023400843 BBS 109041 Có 
Valdez Michael 1205923224 Med Board G 79406 Có 
Cortes Jesse 1548937709 CAADE 14384-RAC Có 

https://cedarhouse.org/
https://cedarhouse.org/
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Coleman Denaysha 1164181764 CCAPP R1450811121 Có 
Bocanegra Diego 1326795147 CADTP 10383 Có 
Aguirre Abraham 1508513623 CAADE 13932-RAC Có 
Garcia Laura 1952059396 CCAPP R1425190421 Có 
Olalde Virginia 1053884841 CAADE 11090-RAC Có 
Manzanares Leilani 1366068611 CCAPP R1396760720 Có 
Spurgeon Joshua 1821765090 CCAPP R1441840821 Có 
Ramirez Mirina 1376266056 CCAPP R1484300922 Có 
Boyd Leah 1053029066 CCAPP R1486141022 Có 
Dudley Samuel 1669074142 CCAPP R1407391020 Có 
Quezada Barbara 1164146874 CCAPP R1486741122 Có 
Colin Elizabeth 1033688148 CAADE 9563-RAC Có 
Guilleaume Maurice 1104395128 CCAPP Aii10160415 Có 
Golding Timothy 1629609938 CCAPP R1374541219 Có 
Woodford-Beale Sharron 1316451834 CCAPP C052070418 Có 

 
Thành 
phố:  

 Tarzana  

 Nhà cung 
cấp:  

Tarzana Treatment Centers   Loại Dịch Vụ:   Kiểm Soát Hội Chứng Cai Nghiện 

 Địa chỉ:   18646 Oxnard Street 
 Tarzana, CA 91356 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 3,2-WM 

 NPI #  1073951216 Trang 
web:  

www.tarzanatc.org/ 

 Điện 
thoại:  

 (888) 777-8565  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:   Không áp dụng  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24//7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Tarzana Treatment Centers 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Gonzales-Long Desiree 1841202066 BBS 47138 Có 

https://www.tarzanatc.org/
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Vai Lillian 1386111425 BBS 82038 Có 
Collins Freddie 1508316241 CCAPP C23051214 Có 
Alarejos Maribel 1285027169 BRN 655869 Có 
Bernstein Laurie 1700279874 BRN 234888 Có 
Warlick Sandra 1164972857 CCAPP C120121217 Có 
Menchaca Loretta 1730636069 CCAPP Aii51200218 Có 
Carmalt E. Duane 1952594627 MBC G23973 Có 

 
Thành 
phố:  

 Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Kiểm Soát Hội Chứng Cai Nghiện 

 Địa chỉ:   1260 Arrow Highway,  
 Bldg. B & C  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

3,2-WM 

 NPI #  1669800678 Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 932-1069  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:   (909) 932-1087  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email:  jortiz@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh,  

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Có Con, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Barron Yvonne 1154551687 CCAPP Aii8531214 Có 
Clignett Ingrid 1205284270 CADC-CA CiCA00840419 Có 
Dauwalder Timothy 1942379987 DCA 20A7875 Có 
Ortiz Jessica 1780058214 CCAPP C8641214 Có 
Whittey Sharlene 1740568575 CCAPP Ci4110415 Có 
Pimienta Debra 1124618368 CCAPP Ci31780121 Có 
Chavez Sandra 1619534096 CAADE 197727ii Có 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:jortiz@ivdars.org
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Guilleaume Elizabeth 1043750375 CCAPP Aii59030618 Có 
Baer Kimberly 1346905858 BBS AMFT132042 Có 
Webb Jason 1053081760 CAADE 13864-RAC Có 
Butt Adrianna 1790432375 BBS AMFT132042 Có 
Perez III Antonio 1811189483 CCAPP B001140519 Có 
Layton Brett 1740887314 BBS AMFT312643 Có 
Baird Shannon 1063621670 BBS ACSW109564 Có 
Sepeda Stephanie 1790215267 CAADE 1910119 Có 
Bass Donna 1013572916 CAADE 2212229-I Có 
Torres Alex 1417681370 CCAPP R1458770222 Có 
Cervantes Leah 1003586678 CCAPP R1381060320 Có 
Garcia Nazareth 1013347475 CCAPP C3401214 Có 

 
Thành 
phố:  

 Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

St. John of God Health Care Services  Loại Dịch Vụ:   Kiểm Soát Hội Chứng Cai Nghiện 

 Địa chỉ:   13333 Palmdale Road 
 Victorville, CA 92392 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 3,2-WM 

 NPI #  1942679006 Trang 
web:  

www.stjoghcs.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 241-4917  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Không áp dụng 

 Fax:   (760) 241-8911  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:   CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 3 giờ sáng đến 7 giờ tối     

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

24/7 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: St. John of God Health Care Services 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Fowler  Derek 1194351783 CCAPP R132751118 Có 
Sapp Melody 1538523451 CCAPP Ci35370422 Có 

http://www.stjoghcs.org/
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Sanders Leah 1437785946 CCAPP R1354120719 Có 
Thay đổi Samantha 1285381673 CCAPP R1459500322 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP 132677 Có 
Bryant Maria 1306409909 CCAPP R1340750319 Có 
Conley Steven 1225790678 CCAPP R1418290221 Có 
Ferretiz Valerie 1063169555 CCAPP R1443670921 Có 
Hernandez Sonya 1508513482 CCAPP R1354940719 Có 
Herrera Kenny 1790447159 CCAPP R1423800421 Có 
Marquez Erika 1841947330 CCAPP R1444700921 Có 
Scott Valerie 1346695186 CCAPP RiiT10700418 Có 
Urista Mario 1053054056 CCAPP R1369481019 Có 
Velasquez Lydia 1003578469 CCAPP R1415640121 Có 
Ramirez Jose 1871246793 BBS ASW94152 Có 
Liepa Dagmar 1881742047 MBC G47889 Có 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CHO NGƯỜI LỚN 

 
Các dịch vụ điều trị, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn cá nhân và nhóm được cung cấp trong một môi trường ngoại 
trú lên đến 9 giờ mỗi tuần cho người trưởng thành. 
 
 

Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

Barstow Behavioral Health Center  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   1841 E. Main Street  
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1033328331 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-5700  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (760) 256-5092  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai  Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
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 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, Quản Chế  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Barstow Behavioral Health Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Olson Kimberly 1306906755 BBS LMFT41200 Có 
Carroll Penny 1780993857 CCAPP A022550316 Có 
Hart Eric 1770810897 CCAPP A07220315 Có 
Avalos Jonathan 1386050805 MBC A139612 Có 
Sherwood Amber 1639683782 BBS AMFT96614 Có 
Wells Corey 1629366018 CAODC 8438 Có 

 
Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

 Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

 
 
 
 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

http://www.highdesertcenterinc.com/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CCAPP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

 
Thành 
phố:  

 Bloomington 

 Nhà cung cấp:  Cedar House Life Change Center  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 
 Địa chỉ:   18612 Santa Ana Avenue 

Bloomington, CA 92316 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1861648412 Trang 
web:  

cedarhouse.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 421-7120  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Social Sciences, Inc. 

 Fax:   (909) 421-7128  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: 10 giờ sáng đến 11:30 sáng / 4 giờ chiều đến 5:30 chiều / 6:30 tối đến 
8 giờ tối / Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Chuyên khoa: Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh 
 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 

Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 

Ban Nha Được Cung Cấp  
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Cedar House Life Change Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Carrillo Yvonne 1174830343 CCAPP Biii00210322 Có 
Chagolla Daniel 1366632754 CCAPP Aii31050419 Có 
Rodriguez Michael 1174044416 CCAPP Aii6190420 Có 
Harang Michael 1568652956 CCAPP Aii053840418 Có 
O’Hearn Mayra 1558830687 CCAPP B00002651022 Có 
Smith Kathleen 1467896035 BBS 53298 Có 

https://cedarhouse.org/
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Entz James 1013055441 BBS 31323 Có 
Henson Linda 1023400843 BBS 109041 Có 
Valdez Michael 1205923224 Med Board G 79406 Có 
Smith Nicholas 1033683123 CCAPP R1337500219 Có 
Zehna Lee 1245877307 CCAPP A061060322 Có 

 
 

Thành 
phố:  

 Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 326-3154  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối,  
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều)  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối  
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều)  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS,  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
 

Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung Mariposa Community Counseling  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

https://www.mhsinc.org/
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cấp:  
 Địa chỉ:   2940 Inland Empire Blvd  

 Ontario, CA 91764 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1720296189 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (909) 458-1376  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (909) 944-1059  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSAdmin@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới, Cựu Binh, LGBTQ 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Tất Cả Các Nhóm Bao Gồm: Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Mariposa Community Counseling 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

Swink Shannon 1407987514 CAODC-A 7649 Có 
Zatarain Daniel 1609157940 CCAPP Aii054660418 Có 
Avitia Jesus 1780159954 CCAPP A049690518 Có 
Avalos Jonathan 1386050805 MBC A139612 Có 

Johnson Erik 1245641935 Osteopathic 
Medical Board 20A14580 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare-Matrix   Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1992129282 Trang 
web:  

www.clarematrix.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
https://www.clarematrix.org/
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 Email:  cbeard@clarematrix.com  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

 
Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix  

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Mignon 1205382033 AMFT 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 
Gomez Allyce Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 
Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 

 
Thành 
phố:  

Rialto 

 Nhà cung 
cấp:  

Rialto Behavioral and Addiction 
Treatment Services 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   850 E. Foothill Blvd.  
 Rialto, CA 92376 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1790994085 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (909) 421-9465  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (909) 421-9466  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSAdmin@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đồng Xuất Hiện 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

mailto:bcastillo@clarematrix.com
file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
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 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban 
Nha, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Rialto Behavioral and Addiction Treatment Services 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Chevolek Thomas   1477291656  CADC-II  Aii31380719          Có 
Avalos Jonathan  1386050805 MBC A139612 Có 
Haro Gerardo 1649864224 AMFT 119046 Có 
Amaro Maribel 1205418167 CATC-II 2214612 Có 
Fernandez Norma 1518520907 AMFT 120858 Có 
Gill Sandeep 1972910016 MBC A145698 Có 
Booker Bobby 1902276058 CATC-II 206111 Có 
Carrillo Ana 1932230612 LCSW  177893 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services 
(IBHS), Inc.  

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

https://ibhealth.org/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Probationers Recovering 
through Intervention and Drug 
Education (PRIDE) Program 
*Phải được tòa giới thiệu 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   1874 Business Center Drive  
 San Bernardino, CA 92408 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1033247812 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 386-0523  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 386-0529  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 7 giờ sáng – 4 giờ chiều, Thứ Sáu: 6 giờ sáng đến 3:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6:30 tối, Thứ Sáu: 6 giờ sáng đến 2:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa. 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do Tòa Giới Thiệu (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

https://www.mhsinc.org/
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Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Probationers Recovering through Intervention and Drug Education 
(PRIDE) Program 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

Cardenas Janelly 1679981674 CCAPP A57920820 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS 101247 Có 

 
 
 

Thành 
phố:  

 Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   934 N. Mountain Ave.  
 Suite A, B, C & D  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1316086739  Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 949-4667  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 931-3774  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cshaw@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

 Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa. 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp:  Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Bonner Tracey 1588977789 CCAPP A021970216 Có 
Hacker Melissa 1437625969 CCAPP A053940219 Có 
Seither Jill 1184888646 CCAPP Aii4361214 Có 
Owens Patricia 1952593089 CCAPP A012350315 Có 
Elguera Julia 1255087584 CCAPP C134890222 Có 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:cshaw@ivdars.org
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Galindo Rachel 1992274526 BBS 86873 Có 
Abeyta Cynthia 1154516250 CCAPP C22701214 Có 

 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành Yucca Valley 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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phố:  
 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Counseling and Recovery 
Center for Change  

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite J,  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 418-8271  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tất cả, bao gồm đáp ứng giới tính, LGBTQ, Cựu Binh. Các nhóm 
riêng biệt không được cung cấp đối với các nhóm chuyên khoa. 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa. 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Niên (18-25), Người Lớn (26 tuổi trở lên), CFS, Tòa Án, Quản Chế, và Tạm Tha 
Có Giấy Giới Thiệu, CalWORKs, Tự Đến, AB109  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Leonard Kasey 1891385373 CCAPP R1421300321 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Clutter Autumn “Sierra” 1629778378 CCAPP R1487031122 Có 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DÀNH CHO THANH 
THIẾU NIÊN 

 
Các dịch vụ điều trị, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn cá nhân và nhóm được cung cấp trong một môi trường ngoại 
trú dưới 6 giờ mỗi tuần cho thanh thiếu niên. 

 
Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung Barstow Behavioral Health Center  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

https://www.mhsinc.org/
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cấp:  
 Địa chỉ:   1841 E. Main Street  

 Barstow, CA 92311 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1033328331 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-5700  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (760) 256-5092  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSAdmin@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Có Chương Trình Học Tiếng 
Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Barstow Behavioral Health Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Olson Kimberly 1306906755 BBS LMFT41200 Có 
Carroll Penny 1780993857 CCAPP A022550316 Có 
Hart Eric 1770810897 CCAPP A07220315 Có 
Avalos Jonathan  1386050805 MBC A139612 Có 
Sherwood Amber 1639683782 BBS AMFT96614 Có 
Wells Corey 1629366018 CAODC 8438 Có 

 
Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com  

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
http://www.highdesertcenterinc.com/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa, các lớp dạy nuôi dạy con 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 

Lực Kiến 
Thức Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CADTP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

 
Thành 
phố:  

 Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 326-3154  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối,  
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều)  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối  
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều)  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

https://www.mhsinc.org/
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 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS,  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Mariposa Community Counseling  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   2940 Inland Empire Blvd  
 Ontario, CA 91764 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1720296189 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (909) 458-1376  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (909) 944-1059  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSAdmin@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha do Nhân 
Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp Có Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Mariposa Community Counseling 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

Swink Shannon 1407987514 CAODC-A 7649 Có 
Zatarain Daniel 1609157940 CCAPP Aii054660418 Có 
Avitia Jesus 1780159954 CCAPP A049690518 Có 
Avalos Jonathan 1386050805 MBC A139612 Có 

file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
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Johnson Erik 1245641935 Osteopathic 
Medical Board 20A14580 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare-Matrix  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú  

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1992129282 Trang 
web:  

www.clarematrix.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cbeard@clarematrix.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Năm: 9 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên khoa: Thanh thiếu niên 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Cherita 1205382033 BBS AMFT: 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 
Gomez Allyce Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 
Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino  

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services 
(IBHS), Inc.  

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

https://www.clarematrix.org/
https://ibhealth.org/
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 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
San Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   939 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1073744660 Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
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 Fax:   (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:          rcapacete@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Thanh Niên, Đáp Ứng Giới, LGBQT, Cựu Binh  

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 
Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP   R1299380318 Có 

 
Thành 
phố:  

 Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent & 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 243-7151  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

mailto:rcapacete@ivdars.org
http://www.highdesertcenterinc.com/
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 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Counseling and Recovery 
Center for Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite J,  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 418-8271  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tất cả, bao gồm đáp ứng giới tính, LGBTQ, Cựu Binh. Các nhóm 
riêng biệt không được cung cấp đối với các nhóm chuyên khoa. 

https://www.mhsinc.org/
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 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ: Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Nance Michelle 1639630171 CCAPP A049570518 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 

 
CHƯƠNG TRÌNH ADULT DRUG COURT 

 
Các dịch vụ của chương trình Drug Court cung cấp một chương trình điều trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Chất có 
giám sát, có tổ chức, dành cho những người trưởng thành được Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

 Colton 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Fontana Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   1076 Santo Antonio Dr., Suite B 
 Colton, CA 92324 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1457489478 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 433-9824  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 433-9830  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  jemond@mhsinc.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai và Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Adult Drug Court 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

https://www.mhsinc.org/
mailto:jemond@mhsinc.org
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Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Fuller Michael 1083084115 ACCBC 2050471 Có 
Echeverria Josph 1497380406 ACCBC 14099-RAC Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 

 
Thành 
phố:  

Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare -Matrix  Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1992129282 Trang 
web:  

 www.clarematrix.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: cbeard@clarematrix.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Adult Drug Court 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Cherita 1205382033 BBS AMFT: 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Gomez Allyce Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 
Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 
 

https://www.clarematrix.org/
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Thành 
phố:  

San Bernardino   

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) San Bernardino Center 
for Change 

 Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   1874 Business Center Drive  
 San Bernardino, CA 92408 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1962538652 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 386-0437  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 386-0529  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 7 giờ sáng – 4 giờ chiều, Thứ Sáu: 6 giờ sáng đến 2:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6:30 tối, Thứ Sáu: 6 giờ sáng đến 2:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Adult Drug Court 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS San Bernardino Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Gonzalez Nancy 1851720791 CAADE 2042891 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS 101247 Có 

  
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:  Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

https://www.mhsinc.org/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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Chính: 
 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Joshua Tree Drug Court  

 Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite P,  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 369-1293  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Chính: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 
 Giờ Làm Việc của 
Phòng Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên Chương Trình Adult Drug Court 

https://www.mhsinc.org/
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khoa: 
 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 

Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Joshua Tree Drug Court Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Clutter Autumn Sierra 1629778378 CCAPP R1487031122 Có 
Promenchenkel Kathy 1700062528 CADTP 5927 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH JUVENILE DRUG COURT 
 

Các dịch vụ của chương trình Drug Court cung cấp một chương trình điều trị Rối Loạn Do Lạm Dụng Chất có 
giám sát, có tổ chức, dành cho trẻ vị thành niên được Tòa Thượng Thẩm giới thiệu. 
 
Thành 
phố:  

Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare-Matrix   Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1992129282 Trang 
web:  

 www.clarematrix.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cbeard@clarematrix.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Drug Court và Thanh Thiếu Niên 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Trẻ vị thành niên do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix 

https://www.clarematrix.org/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Cherita 1205382033 BBS AMFT: 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 

Gomez 
Allyce 
Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 

Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 
 
Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services San 
Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:    939 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1073744660 Trang 
web:  

 www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  rcapacete@ivdars.org   Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu: 4 giờ chiều – 5:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Drug Court, Thanh Thiếu Niên, Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây Ban Nha 
được cung cấp  

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Trẻ vị thành niên do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:rcapacete@ivdars.org
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Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP  R1299380318 Có 
 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent & 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Drug Court (Điều Trị Ngoại Trú) 

 Địa chỉ:    16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

 www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Chương Trình Drug Court, Thanh Thiếu Niên 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Trẻ vị thành niên do Tòa Thượng Thẩm giới thiệu 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CHUYÊN SÂU CHO 

NGƯỜI LỚN 
 

Các dịch vụ điều trị, chẳng hạn như tư vấn cá nhân và nhóm được cung cấp trong một môi trường ngoại trú trong 
tối thiểu 9 giờ điều trị mỗi tuần với tối đa 19 giờ mỗi tuần. 
 

Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

Barstow Behavioral Health Center  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1841 E. Main Street  
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1033328331 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-5700  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (760) 256-5092  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Barstow Behavioral Health Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Olson Kimberly 1306906755 BBS LMFT41200 Có 
Carroll Penny 1780993857 CCAPP A022550316 Có 
Hart Eric 1770810897 CCAPP A07220315 Có 
Avalos Jonathan  1386050805 MBC A139612 Có 
Sherwood Amber 1639683782 BBS AMFT96614 Có 
Wells Corey 1629366018 CAODC 8438 Có 

 
Thành 
phố:  

 Barstow 

file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
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 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Các Lớp Học Học Nuôi Dạy Con 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CADTP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

 
Thành 
phố:  

 Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 326-3154  Tiếp Nhận Khách Hàng  CÓ 

http://www.highdesertcenterinc.com/
https://www.mhsinc.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 48 

 

Mới:  
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều) 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều) 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare-Matrix   Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1992129282 Trang 
web:  

 www.clarematrix.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cbeard@clarematrix.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

https://www.clarematrix.org/
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Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix  

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Cherita 1205382033 BBS AMFT: 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 
Gomez Allyce Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 
Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services, 
Inc. (IBHS) 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 

https://ibhealth.org/
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Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

  
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Probationers Recovering 
through Intervention and Drug 
Education (PRIDE) Program 
*Phải được tòa giới thiệu 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1874 Business Center Drive  
 San Bernardino, CA 92408 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1033247812 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 386-0523  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 386-0529  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Thứ Sáu 6 giờ sáng đến 2:30 chiều. 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6:30 tối, Thứ Sáu 6 giờ sáng đến 2:30 chiều. 

 Chuyên 
khoa: 

Giới Thiệu của Tòa 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Probationers Recovering through Intervention and Drug Education 
(PRIDE) Program 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

Cardenas Janelly 1679981674 CCAPP A57920820 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS 101247 Có 

 

https://www.mhsinc.org/
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Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services San 
Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:  939 North D Street 
San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI # 1073744660 Trang 
web: 

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

(909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: cshaw@ivdars.org   Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Giới Thiệu của Tòa 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 
Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP R1299380318 Có 

 
Thành 
phố:  

 Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   934 N. Mountain Ave.  
 Suite A, B, C & D  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1316086739 Trang www.inlandvalleyrecovery.org 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:cshaw@ivdars.org
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
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web:  
 Điện 
thoại:  

 (909) 949-4667  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 931-3774  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cshaw@ivdars.org   Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Ba: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Tư – Sáu: 9 giờ sáng – 10 giờ tối, Thứ Bảy: 
10:30 sáng đến 10 giờ chiều  

 Chuyên khoa: Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Cựu Binh 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 

Ban Nha được cung cấp 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp:  Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Bonner Tracey 1588977789 CCAPP A021970216 Có 
Hacker Melissa 1437625969 CCAPP A053940219 Có 
Seither Jill 1184888646 CCAPP Aii4361214 Có 
Owens Patricia 1952593089 CCAPP A012350315 Có 
Elguera Julia 1255087584 CCAPP C134890222 Có 
Galindo Rachel 1992274526 BBS 86873 Có 
Abeyta Cynthia 1154516250 CCAPP C22701214 Có 
 

Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

mailto:cshaw@ivdars.org
http://www.highdesertcenterinc.com/
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Khám: 
 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
 

Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Counseling and Recovery 
Center for Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite P,  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 369-1293  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tất cả, bao gồm đáp ứng giới tính, LGBTQ, Cựu Binh. Các nhóm 

https://www.mhsinc.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 54 

 

khoa: riêng biệt không được cung cấp đối với các nhóm chuyên khoa. 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 

do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Niên (18-25), Người Lớn (26 tuổi trở lên), CFS, Tòa Án, Quản Chế, và Tạm Tha 
Có Giấy Giới Thiệu, CalWORKs, Tự Đến, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Nance Michelle 1639630171 CCAPP A049570518 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CHUYÊN SÂU CHO 
THANH THIẾU NIÊN 

 
Các dịch vụ điều trị, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn cá nhân và nhóm được cung cấp trong một môi trường ngoại 
trú trong tối thiểu 6 giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần cho thanh thiếu niên, dựa trên nhu cầu cá nhân. 
 

Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

Barstow Behavioral Health Center  Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1841 E. Main Street  
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1033328331 Trang 
web:  

wp.sbcounty.gov/dbh 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-5700  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Department of Behavioral 
Health 

 Fax:   (760) 256-5092  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Barstow Behavioral Health Center 

file://DBH-FS01/Alcohol_Drug_Services/SADS/Program%20Specialist%20Items/PSI%20-%20CB/PDU2021/wp.sbcounty.gov/dbh/
mailto:DBH-SUDRSADMIN@dbh.sbcounty.gov
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Olson Kimberly 1306906755 BBS LMFT41200 Có 
Carroll Penny 1780993857 CCAPP A022550316 Có 
Hart Eric 1770810897 CCAPP A07220315 Có 
Avalos Jonathan  1386050805 MBC A139612 Có 
Sherwood Amber 1639683782 BBS AMFT96614 Có 
Wells Corey 1629366018 CAODC 8438 Có 

 
Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 

Lực Kiến 
Thức Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CADTP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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Thành 
phố:  

 Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 326-3154  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều), Thứ Sáu: 7 giờ 
sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 12:30 chiều) 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều), Thứ Sáu: 7 giờ 
sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 12:30 chiều) 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Clare-Matrix   Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   812 N. Euclid Avenue  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1992129282 Trang www.clarematrix.org  

https://www.mhsinc.org/
https://www.clarematrix.org/
https://www.clarematrix.org/
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web:  
 Điện 
thoại:  

 (909) 395-0888  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 395-0899  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cbeard@clarematrix.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai đến thứ Năm: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 5 giờ sáng – 9 giờ tối, Thứ Ba: 9 giờ sáng– 7:30 tối, 
Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng  

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Clare-Matrix 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Choi Matthew  2234667223 BBS APCC:5319 Có 
Beard Cherita 1205382033 BBS AMFT: 103998 Có 
Reyes Kristopher 1417489949 CADTP 7342 Có 
Contreras Jennifer 1609546738 CADTP 2305 Có 
Gomez Allyce Christine 1932710647 BBS APCC:8584 Có 
Monge-Perez Evelyn 1205332442 BBS APCC:04432 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services, 
Inc. (IBHS) 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

mailto:bcastillo@clarematrix.com
https://ibhealth.org/
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Khám: 
 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic 
Medical Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic 
Medical Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 

Bierdrager-Salley Christine 1003091562 
Board of 
Psychology 17704 Có 

Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
San Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   939 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1  

 NPI #  1073744660 Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: rcapacete@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:rcapacete@ivdars.org
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 Chuyên 
khoa: 

Đáp Ứng Giới Tính 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 
Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP  R1299380318 Có 

 
Thành 
phố:  

 Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent & 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 243-7151  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Counseling and Recovery 
Center for Change 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite P  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 369-1293  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tất cả, bao gồm đáp ứng giới tính, LGBTQ, Cựu Binh. Các nhóm 
riêng biệt không được cung cấp đối với các nhóm chuyên khoa. 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

https://www.mhsinc.org/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Leonard Kasey 1891385373 CCAPP R1421300321 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Clutter Autumn Sierra 1629778378 CCAPP R1487031122 Có 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ CHU SINH 
 

Các dịch vụ Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu dành riêng cho phụ nữ mang thai/đang nuôi con và các biện pháp 
can thiệp trị liệu cho trẻ em. Các dịch vụ điều trị có thể gồm có tư vấn cá nhân và nhóm được cung cấp trong một 
môi trường ngoại trú trong tối thiểu 9 giờ điều trị mỗi tuần với tối đa 19 giờ mỗi tuần. 
 

Thành 
phố:  

 San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services, 
Inc. (IBHS) 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

 Chuyên 
khoa: 

Phụ Nữ Mang Thai và Đang Nuôi Con, Đáp Ứng Giới 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

https://ibhealth.org/
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Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Phụ Nữ Mang Thai và Đang Nuôi Con, Đáp Ứng Giới 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+), CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

 Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Điều Trị Chu Sinh  
 (Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu) 

 Địa chỉ:   934 N. Mountain Ave.  
 Suite A, B, C & D  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 2.1 

 NPI #  1316086739 Trang 
web:  

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 949-4667  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 931-3774  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  cshaw@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Phụ Nữ Mang Thai và Đang Nuôi Con, Đáp Ứng Giới 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Nữ Giới, CalWORKs, CFS, AB109 

Danh Sách Nhà Cung Cấp:  Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Bonner Tracey 1588977789 CCAPP A021970216 Có 
Hacker Melissa 1437625969 CCAPP A053940219 Có 
Seither Jill 1184888646 CCAPP Aii4361214 Có 
Owens Patricia 1952593089 CCAPP A012350315 Có 
Elguera Julia 1255087584 CCAPP C134890222 Có 
Galindo Rachel 1992274526 BBS 86873 Có 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:cshaw@ivdars.org
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Abeyta Cynhia 1154516250 CCAPP C22701214 Có 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ AN THẦN (NTP) 
 

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc đối với rối loạn do lạm dụng dược chất dạng thuốc phiện (opioid), cung cấp các dịch vụ 
đánh giá y tế, và tư vấn 
 

Thành 
phố:  

 Colton   

 Nhà cung 
cấp:  

Colton Clinical Services  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   2275 E. Cooley Drive  
Colton, CA 92324 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1568522928 Trang 
web:  

inlandempirectc.com/location/colton/ 

 Điện 
thoại:  

 (909) 370-1777  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 370-1776  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 1:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến trưa 
Thứ Bảy – 7 giờ sáng - 10 giờ sáng 
Đóng cửa vào Chủ Nhật và các Ngày Lễ 

 Chuyên 
khoa: 

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Colton Clinical Services 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Ruh Steven 1902929193 MBC C41583 Có 
Harris  Evelyn 1609278340 LVN VN190048 Có 
Leedy Christina 1730607250 LVN VN246624 Có 
Robinson Maria  1083839054 LVN VN195882 Có 

 Mijares Jorge 1396941555 CCAPP C17681214 Có 
Elias Ryan 1487881637 CCAPP CiCA00060918 Có 
Gutierrez Mellisa 1366047029 CCAPP R1399600720 Có 
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Rhone Faith 1295911600 CCAPP C0050914 Có 
Robles Jessica 1336364249 CCAPP C058270618 LVN 

NV182543 
Có 

Piazza Michelle 1740607266 CCAPP Ci06551216 Có 
Montalvo Jason 1306516943 CADTP 7385 Có 
JordanVitado Dorren 1790962306 Trợ Lý Bác Sĩ 12784 Có 
Cardenas Richardo 1851696967 Trợ Lý Bác Sĩ 21403 Có 

          
Thành 
phố:  

 Hesperia   

 Nhà cung 
cấp:  

Aegis Treatment Centers, LLC  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   11776 Mariposa Road, Suite 103 
 Hesperia, CA 92345 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1740346386 Trang 
web:  

pinnacletreatment.com/aegis/ 

 Điện 
thoại:  

 (760) 956-2462  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 956-7542  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Hesperia@aegistreatmentcenters.com  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 6:30 tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thứ Bảy – Chủ Nhật: 6 giờ sáng - 10 giờ sáng,  
Ngày lễ: 6 giờ sáng - 10 giờ sáng 

 Chuyên 
khoa: 

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Aegis Treatment Centers, LLC 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Sanders Ashley 1487034047 CCAPP Aii31170619 Có 
Miner Ashley 1023527942 CCAPP R1303100418 Có 
Reese Wyatt 1073095188 CADTP 8608 Có 
St. Onge Stevie 1407326713 CADTP 8860 Có 
Gomez Janet 1679036354 BVNPT LVN 245949 Có 
Dangigang Nantiya 1003379652 BVNPT LVN 275981 Có 
Alvarado Enedina 1659833408 BVNPT LVN 682374 Có 

https://pinnacletreatment.com/aegis/
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Forrest Marc 1801873070 OMBC 20A7880 Có 
Garcia Isabel 1891268116 CADTP 11506 Có 
Garcia-Cupp Rascon Briel 1790302859 CADTP 10940 Có 
Paz Marissa 1932723442 CADTP 10817 Có 
De La Rosa Maro 1346876869 CCAPP R13907505020 Có 
Boyd Tonette 1518321595 CADTP 6365 Có 
Leon Asucena 1134774912 CADTP 9832 Có 
Marshall Sao Kim 1972805489 CCAPP A042571016 Có 
Ortega Susan 1366034928 CCAPP R1452951221 Có 
Olivares Misty 1023691680 CCAPP R142952051 Có 
Medrano Brian 1851976062 BVNTP LPT 38355 Có 

 Ervin Lajoi 1316510688 BVNTP LVN 716402 Có 
 Medina Annette 1629641188 BVNTP LVN 193384 Có 
 Seip  Jaleen 1154073096 BVNTP LVN 286213 Có 
 Macias  Tamryn 1407221732 BVNTP LCN 710116 Có 
 Yoon  Jiseung 1144742420 MBC A158220 Có 

 
Thành 
phố:  

 Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Aegis Treatment Centers, LLC  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   125 West F Street  
 Ontario, CA 91762 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1275698615 Trang 
web:  

pinnacletreatment.com/aegis/ 

 Điện 
thoại:  

 (909) 986-4550  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 986-4506  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Bảy – Chủ Nhật: 5 giờ sáng - 9 giờ sáng 

 Chuyên 
khoa: 

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Aegis Treatment Centers, LLC 

https://pinnacletreatment.com/aegis/
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
 Liu  Brandy  1093150559  BBS  PT 14179 Có 
 Chavez-Arce  Hector  1770146599  BVNPT  LVN 279291 Có 
 Chowdury  Shawn  1801830963  BBS  CP PA 12761 Có 
 Camarena  Margarita  1871158402  BVNPT  LVN 702922 Có 
 Muratalla Mendez  Cynthia  1811432438  CADPT  9183 Có 
Boyd Jabari 1285280776 CCAPP R1343290419 Có 

 Case  Brenda  1922567296  CCAPP  R1336250119 Có 
 Guerrero   Aidan  1942756226  CADTP  6097 Có 
 Quinonez  Linda  1912252206  CCAPP  C3741214 Có 
 Gomez  Gina  1417584483  CADTP  6097 Có 
 Medina  Jessica  1952911570  ACCBC  14201-RAC Có 
 Threet  Benedette  1841800331  CCAPP  R1348870519 Có 
 Lewis  Damaris  1164087946  BVNPT  LVN 280752 có 
 Hayashi  Elizabeth  1548817430  BVNPT  LVN 248885 Có 
 Quiros  Chenay  1922661743  BVNPT  LVN 688069 Có 
 Isby  Tiffany  1619572161  BVNPT  LVN 706005 Có 
 Amos  Tamiko  1316570278  BVNPT  LVN 704069 Có 
 Everett  Jeffrey  1801488085  CCAPP  R1400740820 Có 
 Pruitt  Alice  1568969269  ACCBC  13737-RAC Có 
 Delgado  Jonathan  1689713216  CCAPP  R1469030522 Có 
 Hayslip  Sheryl  1356884126  CCAPP  A055441219 Có 
 Taylor  Ariana  1427529478  CCAPP  R1450011121 Có 
 Hobson  Steven  1790457588  CADTP  5889 Có 
 David  Cristy  1710567532  ACCBC  RAC-14722 Có 
 Chavez  Carlos  1801488085  CCAPP  R1400740820 Có 
 Hardy  Michelle  1871158402  BVNPT  LVN 702922 Có 
 Joseph  Jennifer  1164087946  BVNPT  LVN 280752 Có 

 
Thành 
phố:  

Palm Springs – Quận Riverside 

 Nhà cung 
cấp:  

Desert Comprehensive Treatment 
Center 

 Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   1330 N. Indian Canyon Dr.  
 Suite A, B, C  
 Palm Springs CA 92262 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1215947775 Trang 
web:  

www.ctcprograms.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 601-5062  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 WCHS, Inc. 

 Fax:   (760) 322-8916  Tiếp Nhận Khách Hàng  CÓ 

https://www.ctcprograms.com/location/desert-comprehensive-treatment-center
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Mới:  
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 1:30 tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thứ Bảy – Chủ Nhật: 6 giờ sáng đến 9:30 sáng 

 Chuyên khoa: Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Desert Treatment Clinic 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Mott Joseph 1033452727 MBC G78419 Có 
Jacuinda Jessica 1013439298 BVNPT LVN 689748 Có 
Haynes-Casey Jennifer 1447769765 BVNPT LVN 236665 Có 
Maxson Jacqueline 1730664939 BVNPT LVN 234891 Có 
Waring Anthony 1922217090 CCAPP A019640715 Có 
Leslie Cameron 1477928158 CCAPP A054040319 Có 
Bell Janine 1831844380 CADTP 8877 Có 
Jaimes-Sanchez Edith 1700410883 CCAPP R1242680217 Có 
Meza Elvira 1801494265 CCAPP R1339600319 Có 
Mongiovi Shawna 1003433137 CCAPP R1375050120 Có 
Miller Kevin 1700521929 BVNPT 717676 Có 

 
Thành 
phố:  

Pomona – Quận Los Angeles 

 Nhà cung 
cấp:  

Aegis Treatment Centers, LLC  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   1050 N. Garey Avenue  
Pomona, CA 91767 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1023173135 Trang 
web:  

pinnacletreatment.com/aegis/ 

 Điện 
thoại:  

 (909) 623-6391  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 620-9491  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 1:30 chiều (Đóng cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng),  
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng, Ngày Lễ: 5 giờ sáng - 9 giờ sáng 

https://pinnacletreatment.com/aegis/
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Khám: 
 Chuyên khoa: Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 

Ban Nha được cung cấp 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+)  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Aegis Treatment Centers, LLC 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Amaya-Ruiz Elizabeth 1043784051 CADTP 8988 Có 
Ho  Vinh 1760783963 PAB 21279 Có 
Chowdhury Shawn 1801830963 PAB 12761 Có 
Ruiz Bianca 1407314008 CADTP 9248 Có 
Sample Jessica 1932752269 BBS 106010 Có 
Diver Candice 1598239527 CADTP 8957 Có 
Prater John 1164065041 ACCBC 14576-i Có 
Angulo Amy 1669106852 CCAPP R1474130722 Có 
Medrano Brian 1851976062 BVN 38355 Có 
Romo Scarlett 1609500727 BVN 284835 Có 
Garnica Ingrid 1669742607 BVN 36295 Có 

 
Thành 
phố:  

Redlands 

 Nhà cung 
cấp:  

Aegis Treatment Centers, LLC  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   1889 W. Redlands Blvd.  
 Redlands, CA 92373 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1992219646 Trang 
web:  

pinnacletreatment.com/aegis/ 

 Điện 
thoại:  

 (909) 501-5167  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 801-8133  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 1:30 chiều (Đóng cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng),  
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng, Ngày Lễ: 6 giờ sáng - 10 giờ sáng 

 Chuyên khoa: Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 

https://pinnacletreatment.com/aegis/
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 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Aegis Treatment Centers, LLC 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Loupe Christine  1528376159 CADTP SUDRC# 9526 Có 
Solof Barry  1871664839 MBC G29239 Có 
Foster Lisa 1861085086 CADTP 12014 Có 
Garcia Bryan 1801438833 CCAPP R1346750519 Có 
Nunn Chelsea 1053929737 BBS AWS104143 Có 
Moore Ashley 1124771662 SUDRC 1149511 Có 
Acquaye Eyizah 1588337265 BBS AMFT126695 Có 
Hardy Michelle 1871158402 LPT 30417 Có 
Contreas Jeannette 1093328288 BVNPT 696205 Có 
Peralta Stephanie 1639402944 BBNTP LVN 217000 Có 
Chowdhurry Shawn 1801830963 BVNPT 12761 Có 

 
Thành 
phố:  

Ridgecrest – Quận Kern 

 Nhà cung 
cấp:  

Aegis Treatment Centers, LLC  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   1111 West Inyokern Rd. Suite B, 
Ridgecrest, CA 92355 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1548819550 Trang 
web:  

pinnacletreatment.com/aegis/ 

 Điện 
thoại:  

 (760) 301-6945  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 446-0946  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 6:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 1:30 chiều (Đóng cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng),  
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng, Ngày Lễ: 6 giờ sáng - 10 giờ sáng 

 Chuyên khoa: Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 
 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 

Văn Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 

Ban Nha được cung cấp 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+)  

https://pinnacletreatment.com/aegis/
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Danh Sách Nhà Cung Cấp: Aegis Treatment Centers, LLC 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Luevanos Rose 1942665815 CADTP 11530 Có 
James Cynthia 1508497355 LVN 161370 Có 
Lopez Kimberly 1427533009 CADTP 8661 Có 

 
Thành 
phố:  

Riverside – Quận Riverside 

 Nhà cung 
cấp:  

Riverside Treatment Center  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình Điều Trị Opioid 

 Địa chỉ:   1021 W. La Cadena Drive  
 Riverside CA 92501 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 OTP 1 

 NPI #  1194735829 Trang 
  

www.inlandempirectc.com/location/riverside/ 
 Điện 
thoại:  

 (951)784-8010  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (951) 784-2859  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều 
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 7 giờ sáng đến 9:30 sáng 

 Chuyên 
khoa: 

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Riverside Treatment Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 

Garcia Berta 1841450475 CCAPP C051420318 Có 
Castro Synthia 1538630124 VN Board of Nursing 293040 Có 
Witrago Susanna 1528259140 VN Board of Nursing 197301 Có 
Jacintho Catherine 1578745782 CCAPP A08240315 Có 
Gonzales Henry 1043400591 CAODC 6910 Có 
Soria Yuri 1154964369 VN Board of Nursing 703186 Có 
Mott Joseph 1033452727 MBC G78419 Có 

http://www.inlandempirectc.com/location/riverside/
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Cardenas  Ricardo 1851696967 Trợ Lý Bác Sĩ 21403 Có 
Aviles Michael 1043973316 CCAPP A03900315 Có 
Terry Chrissy 1265014617 VN Board of Nursing 702204 Có 
Bjorkman Candice 1508479239 CCAPP R1285511217 Có 
Davis Tracy 1366862831 CADTP 11886 Có 
Rodriguez Michelle 1346917036 ACCBC 14938-R Có 
Akhimien Sự kiên nhẫn 1346617594 Board of Nursing  95002442 Có 
Vidato Jordan Doreen 1790962306 Trợ Lý Bác Sĩ 12784 Có 

 
CAN THIỆP SỚM 

 
Các dịch vụ Can Thiệp Sớm được nhắm đích đối với thanh thiếu niên (từ 12 đến 17 tuổi) và người lớn (từ 18 đến 
20 tuổi) nào có nguy cơ cao gặp các vấn đề về hành vi liên quan đến dược chất hoặc các hành vi nghiện hoặc 
những người chưa có đủ thông tin để ghi nhận rối loạn do lạm dụng dược chất. 

 
 

Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

 Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép Đào Tạo 
Năng Lực 

http://www.highdesertcenterinc.com/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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Kiến Thức 
Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CADTP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

 
Thành 
phố:  

 Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (760) 326-3154  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều), Thứ Sáu: 7 giờ 
sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 12:30 chiều) 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối (Đóng cửa từ trưa đến 1 giờ chiều), Thứ Sáu: 7 giờ 
sáng đến 3:30 chiều (Đóng cửa từ trưa đến 12:30 chiều) 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino  

 Nhà cung Inland Behavioral & Health Services  Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

https://www.mhsinc.org/
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cấp:  (IBHS), Inc.  
 Địa chỉ:   1963 North E Street 

 San Bernardino, CA 92405 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
 
 
 

Thành 
phố:  

 San Bernardino 

https://ibhealth.org/
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 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services San 
Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

 Địa chỉ:  939 North D Street 
San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI # 1073744660 Trang 
web: 

www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

(909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:  (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: cshaw@ivdars.org   Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Bảy 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Giới Thiệu của Tòa 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy 
Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
      
Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 
Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP  R1299380318 Có 

 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện  (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung  Không áp dụng 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:cshaw@ivdars.org
http://www.highdesertcenterinc.com/
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thoại:  Cấp: 
 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 

Mới:  
 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Counseling and Recovery 
Center for Change 

 Loại Dịch Vụ:   Can Thiệp Sớm 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite J,  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

https://www.mhsinc.org/
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 Fax:   (760) 418-8271  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tất cả, bao gồm đáp ứng giới tính, LGBTQ, Cựu Binh. Các nhóm 
riêng biệt không được cung cấp đối với các nhóm chuyên khoa. 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ: Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) Người Lớn (18-20 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Leonard Kasey 1891385373 CCAPP R1421300321 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Clutter Autumn Sierra 1629778378 CCAPP R1487031122 Có 

 
VÀ PHỤC HỒI 

 
Trung tâm dịch vụ trong cộng đồng có mục đích chính là hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau rối loạn do lạm dụng 
dược chất, cung cấp các nhóm tự lực, cơ hội hòa nhập xã hội lành mạnh, giáo dục và tư vấn ngoại trú, dịch vụ 
ngang hàng và phòng ngừa tái nghiện. 
 

Thành 
phố:  

 Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent and 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   225 Barstow Road 
 Barstow, CA 92311 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1568808509 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 255-1083  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 255-1083  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

http://www.highdesertcenterinc.com/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

 Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 
Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent and Family Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii115111215 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Người Da Đen Shannon 148737784 CADTP 13896 Có 
Davis Samantha 1710645809 CCAPP R1451251221 Có 

 
Thành 
phố:  

Bloomington 

 Nhà cung cấp:  Cedar House Life Change Center  Loại Dịch Vụ:  Các Dịch Vụ Phục Hồi 
 Địa chỉ:  18612 Santa Ana Avenue  

Bloomington, CA 92316 
 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

.5 

 NPI # 1861648412 Trang 
web:  

cedarhouse.org 

 Điện 
thoại:  

(909) 421-7120  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

Social Science Services, Inc.  

 Fax:  (909) 421-7128  Tiếp Nhận Khách Hàng Mới:  CÓ 
 Email: Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:  CÓ 
 Giờ Hành 
Chính:  

Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 chiều  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám:  

24/7  

 Chuyên khoa: Đáp Ứng Giới Tính, LGBTQ, Đồng Xuất Hiện  
 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 

Hóa 
 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Chương Trình Học Tiếng Tây 

Ban Nha được cung cấp 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+),  

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Cedar House Life Change Center 

https://cedarhouse.org/
https://cedarhouse.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 79 

 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Carrillo Yvonne 1174830343 CCAPP Biii00210322 Có 
Chagolla Daniel 1366632754 CCAPP Aii31050419 Có 
Rodriguez Michael 1174044416 CCAPP Aii6190420 Có 
Harang Michael 1568652956 CCAPP Aii053840418 Có 
O’Hearn Mayra 1558830687 CCAPP B00002651022 Có 
Smith Kathleen 1467896035 BBS 53298 Có 
Entz James 1013055441 BBS 31323 Có 
Henson Linda 1023400843 BBS 109041 Có 
Valdez Michael 1205923224 Med Board G 79406 Có 
Smith Nicholas 1033683123 CCAPP R1337500219 Có 
Zehna Lee 1245877307 CCAPP A061060322 Có 

 
Thành 
phố:  

Colton 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Central Valley Regional 
Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   1076 Santo Antonio Drive, Suite B 
Colton, CA 92324 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1942338744 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 433-9824  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 433-9830  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  jemond@mhsinc.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Chuyên 
khoa: 

Huậ Chăm Sóc, Hỗ Trợ Ngang Hàng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Central Valley Regional Recovery Center  

https://www.mhsinc.org/
mailto:jemond@mhsinc.org
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Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Carrasco Adrian 1366940579 ACCBC 2110806 I Có 
Davis Michael 1760938534 ACCBC 198432 II Có 
Smith Alia 1780906156 BBS 101247 Có 

 
Thành 
phố:  

Needles   

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:    300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 262-4669  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Huậ Chăm Sóc, Hỗ Trợ Ngang Hàng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Needles Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 
Phillips Jason 1992177299 CADTP SUDCC 6264 Có 
Paget Misty 1336674209 CADTP SUDCC 5981 Có 

 
Thành 
phố:  

 San Bernardino  

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services 
(IBHS), Inc.  

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

https://www.mhsinc.org/
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 Địa chỉ:   1963 North E Street 
 San Bernardino, CA 92405 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1275734469 Trang 
web:  

ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 881-0111  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:00 sáng đến 5:00 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:00 sáng đến 5:00 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Behavioral & Health Services (IBHS), Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo Năng 
Lực Kiến 
Thức Văn 

Hóa 

Underwood Donald 1598861817 
Osteopathic Medical 
Board 4681 Có 

Ligons Sanaa 1922103654 Osteopathic Medical 
Board 8792 Có 

Dixon Varyl 1427560010 CADC_CAS C050280118 Có 
Chadwick Gina 1568623205 CCAPP C15881214 Có 
Mayo Myiesha 1205374733 ACCBC-RAC 14469-RAC Có 
Bierdrager-Salley Christine 1003091562 Board of Psychology 17704 Có 
Ortega Melissa 1326761362 CCAPP R1458240222 Có 
Mitchell Ashley 1720730377 CCAPP R1440690821 Có 
Morales Joaquin 1699474627 CCAPP R1421810321 Có 
Stallworth Vanessa 1235800087 CCAPP R1440340721 Có 
O’Brien Veronica 1811109838 SUDCCII 6459 Có 

 
Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services San 
Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   939 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

https://ibhealth.org/
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 NPI #  1073744660 Trang 
web:  

 www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 889-6519  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 889-6560  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email: rcapacete@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành Chính: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 
 Giờ Làm Việc 
của Phòng Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Chuyên 
khoa: 

Huậ Chăm Sóc, Hỗ Trợ Ngang Hàng 

 Năng Lực Văn Hóa:   Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực Văn 
Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 
Ban Nha được cung cấp 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: Inland Valley Recovery Services San Bernardino Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Munn-Stubblefield Dunuene 1548828569 CADTP 8076 Có 
Vicuna Dolores 1629590674 BBS 5510 Có 
Capacete Rafael 1851706204 CCAPP Aii051880218 Có 
Booker Bobby 1902276058 CAADE 206111 I Có 
Amaro Maribel 1205418167 CAADE 2214612 II Có 
Murphy Jacqueline 1376753525 CCAPP 129377 Có 
Ramirez Raynelle 1972045979 CCAPP  R1299380318 Có 

 
 
 

Thành 
phố:  

Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   934 N. Mountain Ave.,  
 Suites A, B, C & D  
 Upland, CA 91786 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1316086739 Trang 
web:  

 www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 949-4667  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (909) 931-3774  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Gsirimarco@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:rcapacete@ivdars.org
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:Gsirimarco@ivdars.org
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 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Hậu Chăm Sóc, Hỗ Trợ Ngang Hàng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn (18+) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp:  Inland Valley Recovery Services Upland Recovery Center 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Bonner Tracey 1588977789 CCAPP A021970216 Có 
Hacker Melissa 1437625969 CCAPP A053940219 Có 
Seither Jill 1184888646 CCAPP Aii4361214 Có 
Owens Patricia 1952593089 CCAPP A012350315 Có 
Elguera Julia 1255087584 CCAPP C134890222 Có 
Galindo Rachel 1992274526 BBS 86873 Có 
Abeyta Cynthia 1154516250 CCAPP C22701214 Có 

 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent 
& Family Center Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1528276797 Trang 
web:  

www.highdesertcenterinc.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 952-1432  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối  

 Chuyên 
khoa: 

Không áp dụng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, chương trình học Tiếng Tây 

http://www.highdesertcenterinc.com/
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Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

Danh Sách Nhà Cung Cấp: High Desert Child, Adolescent & Family Center Services Center, Inc. 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 
Đào Tạo Năng 
Lực Kiến Thức 

Văn Hóa 
Baird Shannon 1063621670 CCAPP Aii11511215 Có 
Morales Cynthia 1194062752 CCAPP A043700217 Có 
Maldonado Jlanamae 1215449210 CCAPP Ci27840819 Có 
Gonzalez Sabrina 1922667120 CCAPP R1350710619 Có 
Boneman Carri 1053068544 CCAPP R1358840819 Có 
Ashby Patrick 1740944867 CCAPP R1450611121 Có 
Union Julia 1639732779 CCAPP R1329081118 Có 
Bates Cassey 1982053344 CCAPP R1444610921 Có 
Stinson Cindy 1912622853 CCAPP R1472940622 Có 
Stark Victoria 1053020388 CCAPP R1488461122 Có 
Montana Josephine 1417984782 MBC 54399 Có 

 
Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Recovery Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Các Dịch Vụ Phục Hồi 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite N  
 Yucca Valley, CA 92284 

 Cấp Độ Chăm 
Sóc:  

 .5 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074  Liên Kết Nhóm Nhà Cung 
Cấp: 

 Không áp dụng 

 Fax:   (760) 369-1293  Tiếp Nhận Khách Hàng 
Mới:  

 CÓ 

 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5:30 chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 5:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5:30 chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 5:30 chiều 

 Chuyên 
khoa: 

Huậ Chăm Sóc, Hỗ Trợ Ngang Hàng 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

https://www.mhsinc.org/
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Được Phục Vụ:  
Danh Sách Nhà Cung Cấp: MHS Counseling and Recovery Center for Change 

Tên Nhân Viên/Số NPI Loại/Số Chứng Nhận/Giấy Phép 

Đào Tạo 
Năng Lực 
Kiến Thức 
Văn Hóa 

Nance Michelle 1639630171 CCAPP A049570518 Có 
Smith Alia 1780906156 BBS LMFT101247 Có 

 
 
 

TRUNG TÂM PHỤC HỒI 
 

Trung tâm dịch vụ trong cộng đồng có mục đích chính là hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau rối loạn do lạm dụng 
dược chất, cung cấp các nhóm tự lực, cơ hội hòa nhập xã hội lành mạnh và giáo dục. 
 

Thành 
phố:  

Colton 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Central Valley Regional 
Recovery Center  

 Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

 Địa chỉ:   1076 Santo Antonio Drive, Suite B Colton, CA 92324 
 NPI #  1942338744 Trang 

web:  
www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 433-9824 

 Fax:   (909) 433-9830 
 Email: jemond@mhsinc.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
Thành 
phố:  

Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

https://www.mhsinc.org/
mailto:jemond@mhsinc.org
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 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 NPI #  1821126889 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590 

 Fax:   (760) 262-4669 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 3:30 chiều 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
Thành 
phố:  

San Bernardino  

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services San 
Bernardino Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

 Địa chỉ:   939 North D Street 
 San Bernardino, CA 92410 

 NPI #  1073744660 Trang 
web:  

 www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 889-6519 

 Fax:   (909) 889-6560 
 Email:  MHacker@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
Thành 
phố:  

Skyforest 

 Nhà cung Rim Family Services Recovery Center  Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

https://www.mhsinc.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:MHacker@ivdars.org
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cấp:  
 Địa chỉ:   28545 Highway 18 

 Skyforest, CA 92385 
 NPI #  1497966261 Trang 

web:  
 www.rimfamilyservices.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 336-1800 

 Fax:   (909) 366-0990 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Ba - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 4 giờ tối 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
Thành 
phố:  

Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Valley Recovery Services 
Upland Recovery Center 

 Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

 Địa chỉ:   934 N. Mountain Ave.,  
 Suites A, B, C & D  
 Upland, CA 91786 

 NPI #  1316086739 Trang 
web:  

 www.inlandvalleyrecovery.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 949-4667 

 Fax:   (909) 931-3774 
 Email:  Gsirimarco@ivdars.org  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:30 sáng đến 5:30 chiều 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
Thành Yucca Valley 

http://www.rimfamilyservices.org/
http://www.inlandvalleyrecovery.org/
mailto:Gsirimarco@ivdars.org
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phố:  
 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Recovery Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Trung Tâm Phục Hồi 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite N  
 Yucca Valley, CA 92284 

 NPI #  1235577396 Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074 

 Fax:   (760) 369-1293 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5:30 chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 5:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5:30 chiều, Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 5:30 chiều 

 Năng Lực Văn Hóa:  Kế hoạch về năng lực văn hóa được áp dụng và nhân viên được đào tạo về Năng Lực 
Văn Hóa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Dịch vụ thông dịch khả dụng đối với tất cả các ngôn ngữ, Dịch Vụ Tiếng Tây Ban Nha 
do Nhân Viên Nói Tiếng Tây Ban Nha cung cấp, Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn (18 Tuổi Trở Lên), Thanh Thiếu Niên (12-17 Tuổi) 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LÁI XE KHI BỊ ẢNH 
HƯỞNG BỞI DƯỢC CHẤT (DUI) 
    *Có Các Lớp Thứ Bảy **Có Các Lớp Chủ Nhật 

  
Chương trình DUI có chứng nhận cung cấp các buổi tư vấn và giáo dục 

 
 

Thành 
phố:  

Barstow 

 Nhà cung 
cấp:  

Jackson-Bibby Awareness Group  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   222 East Main Street, Suite 218 
    Barstow, CA 92311 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.jacksonbibby.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 256-6114 

 Fax:   (760) 256-9517 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

https://www.mhsinc.org/
http://www.jacksonbibby.com/
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 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Tư: 02:30 chiều đến 5:30 chiều Thứ Năm: Trưa đến 5:30 chiều 
Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 4:30 chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Tư: 02:30 chiều đến 5:30 chiều Thứ Năm: Trưa đến 5:30 chiều 
Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 4:30 chiều 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 
 
 
 
 

Thành 
phố:  

Chino 

 Nhà cung 
cấp:  

*Alcohol Education and Recovery 
Services 

 Loại Dịch Vụ:  Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   12560 Central Avenue 
 Chino, CA 91710 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.aers.us 

 Điện 
thoại:  

 (909) 591-4761 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 8:30 tối Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 2 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 8:30 tối Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 2 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ: Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Fontana 

 Nhà cung 
cấp:  

*/ **Rehabilitation Alcohol Program  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:  17205 Arrow Blvd. 
Fontana, CA 92335 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

  

 Điện 
thoại:  

(909) 356-9390 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

http://www.aers.us/
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 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 
Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 3 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 4:30 tối 
Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 3 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu  

 
 

Thành 
phố:  

Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:  Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   300 H Street 
 Needles, CA 92363 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

(760) 326-4590 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều; (đóng cửa từ 12 giờ trưa – 1 giờ chiều) 
 Thứ Sáu: 7 giờ sáng – 3:30 chiều; (đóng cửa từ 12 giờ trưa – 12:30 chiều) 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều; (đóng cửa từ 12 giờ trưa – 1 giờ chiều) 
 Thứ Sáu: 7 giờ sáng – 3:30 chiều; (đóng cửa từ 12 giờ trưa – 12:30 chiều) 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

*Valley Improvement Programs, Inc.  Loại Dịch Vụ:  Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:  210 West "B" Street  
Ontario, CA 91762 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.valleyimprovement.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 983-3665 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Giờ Làm Việc Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
http://www.valleyimprovement.org/
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của Phòng 
Khám: 

Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Rancho Cucamonga 

 Nhà cung 
cấp:  

*Valley Improvement Programs, Inc.  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   8540 Archibald Avenue, # A-18 Rancho Cucamonga, CA 91730 
 NPI #  Không áp dụng Trang 

web:  
 www.valleyimprovement.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 987-4036 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Sáu – Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Sáu – Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Redlands 

 Nhà cung 
cấp:  

*Jackson-Bibby Awareness Group  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   1200 Arizona, Ste. A-10  
 Redlands, CA 92374 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

www.jacksonbibby.com 

 Điện 
thoại:  

(909) 792-6925 

 Fax:  (909) 792-6670 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5:30 tối 
Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 1:30 tối  

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5:30 tối 
Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 1:30 tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

http://www.valleyimprovement.org/
http://www.jacksonbibby.com/
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Thành 
phố:  

San Bernardino  

 Nhà cung 
cấp:  

*Correctional Healthcare Companies  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:    353 West Sixth Street 
  San Bernardino, CA 92401 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

  

 Điện 
thoại:  

 (909) 888-0149 

 Fax:   (909) 888-7179 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Bảy: 2 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Bảy: 2 giờ sáng đến 7 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

  
 

Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

*MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) - Pegasus 

 Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   2020 N Waterman, Suite C 
 San Bernardino, CA 92404 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-1570 

 Fax:   (909) 882-1315 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm: 9:30 sáng đến 8 giờ chiều 
Thứ Tư và thứ Sáu: 09:30 sáng đến 7:30 tối 
Thứ Bảy: 7 giờ sáng đến trưa 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm: 9:30 sáng đến 8 giờ chiều 
Thứ Tư và thứ Sáu: 09:30 sáng đến 7:30 tối 
Thứ Bảy: 7 giờ sáng đến trưa 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 
 

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
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Thành 
phố:  

Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

*Valley Improvement Programs, Inc.  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   1501 West Ninth Street, Ste. B Upland, CA 91786 
 NPI #  Không áp dụng Trang 

web:  
 www.valleyimprovement.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 985-2785 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Tư: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Sáu – thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Tư: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Sáu – thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

*Dalton & Associates  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:  12209 Hesperia Road, Suite G  Victorville, CA 92392 
 NPI #  Không áp dụng Trang 

web:  
 www.daltonassociates.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 241-1777 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 
Thứ Bảy: 8:30 sáng đến 11:30 sáng 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 
Thứ Bảy: 8:30 sáng đến 11:30 sáng 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

Jackson-Bibby Awareness Group  Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   14420 Civic Dr., Ste.3  

http://www.valleyimprovement.org/
http://www.daltonassociates.org/
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Victorville, CA 92392 
 NPI #  Không áp dụng Trang 

web:  
 www.jacksonbibby.com 

 Điện 
thoại:  

 (760) 241-3300 

 Fax:   (760) 241-3304 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5:30 tối 
Thứ Bảy: 8:45 sáng đến 2 giờ chiều 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5:30 tối 
Thứ Bảy: 8:45 sáng đến 2 giờ chiều 

 Năng Lực Ngôn Ngữ:  Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Yucca Valley Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Chương Trình DUI 

 Địa chỉ:   58945 Business Center Drive,  
 Suite J  

 Yucca Valley, CA 92284 
 NPI #  Không áp dụng Trang 

web:  
 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074 

 Fax:   Không áp dụng 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 
 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ tối 
 

 Năng Lực Ngôn Ngữ: Chương Trình Học Tiếng Tây Ban Nha 
 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người Lớn Do DMV hoặc Tòa Giới Thiệu 

 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HOÃN RA PHÁN QUYẾT (DEJ) 
 

Trước đây được gọi là chương trình PC1000, cung cấp các dịch vụ tư vấn và giáo dục liên quan đến lạm dụng 
dược chất 

 

http://www.jacksonbibby.com/
https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
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Thành 
phố:  

Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center For 
Change 

 Loại Dịch Vụ:  Hoãn Ra Phán Quyết   

 Địa chỉ:   300 H Street 
Needles, CA 92363 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590 

 Fax:   (760) 326-3154 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Sáu: 07:30 sáng đến 3:30 tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Ontario 

 Nhà cung 
cấp:  

Valley Improvement Programs, Inc.  Loại Dịch Vụ:  Hoãn Ra Phán Quyết   

 Địa chỉ:   210 West "B" Street  
 Ontario, CA 91762 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.valleyimprovement.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 983-3665 

 Fax:   (909) 467-3646 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Sáu – Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Sáu – Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 1 giờ tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 
 
 

Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Inland Behavioral & Health Services  Loại Dịch Vụ:   Hoãn Ra Phán Quyết   

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
http://www.valleyimprovement.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 96 

 

 Địa chỉ:   1963 North "E" Street 
San Bernardino, CA 92405 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 ibhealth.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 881-6146 

 Fax:   (909) 881-3479 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai & Thứ Tư: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Ba & Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 7 giờ tối 
Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai & Thứ Tư: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 
Thứ Ba & Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 7 giờ tối 
Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 
 

Thành 
phố:  

Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Valley Improvement Programs  Loại Dịch Vụ:  Hoãn Ra Phán Quyết   

 Địa chỉ:   1501 West Ninth Street,  
Suite B Upland, CA 91786 
 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.valleyimprovement.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 985-2785 

 Fax:   (909) 982-5597 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Tư: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 2 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Thứ Tư: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 2 giờ tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 
 

 
Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

High Desert Child, Adolescent & 
Family Services Center, Inc. 

 Loại Dịch Vụ:   Hoãn Ra Phán Quyết   

 Địa chỉ:   16248 Victor Street 
 Victorville, CA 92395 

 NPI #  Không áp dụng Trang  www.highdesertcenterinc.com 

https://ibhealth.org/
https://ibhealth.org/
http://www.valleyimprovement.org/
http://www.highdesertcenterinc.com/
http://www.highdesertcenterinc.com/
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web:  
 Điện 
thoại:  

 (760) 243-7151 

 Fax:   (760) 952-1432 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai - thứ Năm: 8 giờ sáng đến 6 giờ tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 
 
 
 
 

Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Choices Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:  Hoãn Ra Phán Quyết   

 Địa chỉ:  58945 Business Center Drive, 
Suite J 

Yucca Valley, CA 92284 
 NPI #   Không áp dụng Trang 

web:  
 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 369-1074 

 Fax:   (760) 418-8271 
 Email:   Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
 Giờ Hành 
Chính: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Giờ Làm Việc 
của Phòng 
Khám: 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ tối 

 Các Nhóm Đối Tượng 
Được Phục Vụ:  

Người lớn do Tòa giới thiệu 

 

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 98 

 

 
 
 

PHÒNG NGỪA MÔI TRƯỜNG 
 

Chương trình Phòng Ngừa Môi Trường là những nỗ lực nhằm thay đổi các tiêu chuẩn và thái độ của cộng đồng 
hình thành các hành vi giúp mọi người hành động theo những cách lành mạnh dễ dàng hơn. Mục tiêu của chương 
trình Phòng Ngừa Môi Trường là ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc sử dụng dược chất và các tình trạng sức khỏe 
hành vi khác trong cộng đồng. 

 
 

 
Thành 
phố:  

Colton 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Central Valley - 
Prevention Program 

 Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   1076 Santo Antonio Drive, Suite H   Colton, CA 92324 
 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 423-0312 

 Fax:   (909) 423-0231 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 

Thành 
phố:  

Needles 

 Nhà cung 
cấp:  

MHS (TURN Behavioral Health 
Services Inc.) Needles Center for 
Change 

 Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   300 H Street 
Needles, CA 92363 

Thành 
phố:  

Big Bear  

 Nhà cung 
cấp:  

Rim Family Services (Các Dịch Vụ Gia 
Đình của Rim) 

 Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   40880 Pedder Road 
 Big Bear Lake, CA 92315 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.rimfamilyservices.org 

 Điện 
thoại:  

(909) 366-0545 

 Fax:  (909) 336-0990 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
http://www.rimfamilyservices.org/
http://www.rimfamilyservices.org/
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 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.mhsinc.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 326-4590 

 Fax:   (760) 326-3154 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 
 
 
 
 

Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

San Bernardino County Department 
of Public Health 

*Friday Night Live/Club Live Only 

 Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   340 N. Mountain Ave. 
 San Bernardino, CA 92415 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.fridaynightlive.org 

 Điện 
thoại:  

 (800) 782-4264 

 Fax:   (909) 387-0102 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 

Thành 
phố:  

San Bernardino 

 Nhà cung 
cấp:  

Institute for Public Strategies  Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   242 E. Airport Dr., Suite 204  
San Bernardino, CA 92408 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.publicstrategies.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 266-1660 

 Fax:   (909) 266-1634 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 

Thành 
phố:  

Skyforest 

 Nhà cung 
cấp:  

Rim Family Services (Các Dịch Vụ Gia 
Đình của Rim) 

 Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   28545 Highway 18 
 Skyforest, CA 92385 

https://www.mhsinc.org/
https://www.mhsinc.org/
http://www.fridaynightlive.org/
http://www.publicstrategies.org/


 

 
Nhấp vào đây để trở lại mục lục 100 

 

 
Thành 
phố:  

Upland 

 Nhà cung 
cấp:  

Reach Out West End, Inc.  Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:  1126 W. Foothill Blvd, Suite 250 
Upland, CA 91786 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.we-reachout.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 982-8641 

 Fax:   (909) 982-8642 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 

Thành 
phố:  

Victorville 

 Nhà cung 
cấp:  

Institute for Public Strategies  Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   15428 Civic Drive, Suite #350 
 Victorville, CA 92392 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.publicstrategies.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 843-7003 

 Fax:   (760) 843-0660 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 
 

Thành 
phố:  

Yucca Valley 

 Nhà cung 
cấp:  

Reach Out West End, Inc.  Loại Dịch Vụ:   Phòng ngừa 

 Địa chỉ:   7255 Joshua Lane, Unit C  
Yucca Valley, CA 92284 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.we-reachout.org 

 Điện 
thoại:  

 (760) 365-7130 

 Fax:   (760) 365-7273 

 NPI #  Không áp dụng Trang 
web:  

 www.rimfamilyservices.org 

 Điện 
thoại:  

 (909) 336-1800 

 Fax:   (909) 336-0990 
 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 

 

http://www.we-reachout.org/
http://www.publicstrategies.org/
http://www.we-reachout.org/
http://www.rimfamilyservices.org/
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 Email:  Không áp dụng  Đáp Ứng Theo ADA:   CÓ 
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Các từ viết tắt 
 

Các từ viết tắt 
ACSW Academy of Certified Social Workers (Học Viện Công Tác Viên Xã Hội) 

AMFT 
Associate Marriage and Family Therapist (Cộng Tác Viên Trị Liệu Hôn Nhân và Gia 
Đình) 

APCC 
Associate Professional Clinical Counselor (Cộng Tác Viên Cố Vấn Lâm Sàng Chuyên 
Nghiệp)  

ASW Accredited Social Work (Công Tác Xã Hội) 
BAL Beneficiary Access Line (Đường Dây Tiếp Cận Người Thụ Hưởng) 
BBS Board of Behavioral Sciences (Ban Khoa Học Hành Vi)  
BRN Board of Registered Nursing (Ban Điều Dưỡng) 

BVNPT 
Board Of Vocational Nursing And Psychiatric Technicians (Ban Điều Dưỡng Và Kỹ 
Thuật Viên Tâm Thần) 

CADC-CAS 
Certified Alcohol Drug Counselor - Certified Addiction Specialist (Tư Vấn Viên về 
Rượu và Ma Túy - Chuyên Viên Điều Trị Cai Nghiện)  

CADC Certified Alcohol Drug Counselor (Tư Vấn Viên về Rượu và Ma Túy) 

CADDE  
California Association for Alcohol and Drug Educators (Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục 
Về Rượu và Ma Túy California) 

CADTP 
California Association of DUI Treatment Programs (Hiệp Hội Các Chương Trình Điều 
Trị DUI California) 

CAODC-A Certified Alcohol & Other Drug Counselor (Tư Vấn Viên về Rượu & Dược Chất Khác) 
CATC  Certified Addiction Treatment Counselor (Tư Vấn Viên Điều Trị Cai Nghiện)  

CCAPP 
California Consortium of Addiction Programs and Professionals (Hiệp Hội Các Chương 
Trình và Chuyên Gia Cai Nghiện California) 

LCSW Licensed Clinical Social Worker (Công Tác Viên Xã Hội Lâm Sàng)   
LMFT Licensed Marriage and Family Therapist (Nhà Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình)  
MBC Medical Board of California (Hội Đồng Y Khoa California) 
RADT Registered Alcohol/Drug Technician (Kỹ Thuật Viên Về Rượu/Ma Túy) 

SUDCC 
Substance Use Disorder Clinical Care (Chăm Sóc Lâm Sàng Điều Trị Rối Loạn Do Lạm 
Dụng Dược Chất)  

SUDRS 
Substance Use Disorder and Recovery Services (Các Dịch Vụ Phục Hồi và Điều Trị Rối 
Loạn Do Sử Dụng Dược Chất)  
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